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Bảng B.1 - Kích thước mẫu thử

Kích thước tính bằng milimet

Loại mẫu
thử

Chiều rộng

bo

Chiều dài
cữ ban đầu

Lo

Chiều dài phần song song

Lc

Chiều dài tự do giữa các chấu kẹp
mẫu thử có cạnh song song

Nhỏ nhất Nên dùng  

1 12,5 ± 1 50 57 75 87,5

2 20 ± 1 80 90 120 140

3 25 ± 1 50a 60a - Không quy định

a Tỷ số Lo/bo và Lc/bo của một mẫu thử loại 3 so với một trong các loại 1 và 2 là rất thấp. Kết quả là các tính chất, đặc biệt
là độ giãn dài sau đứt (giá trị tuyệt đối và dải phân tán) được đo với mẫu thử này sẽ khác so với các loại mẫu thử khác.


